	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	
	
	
	
	
	

	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	
	
	Biểu số 01

	BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2010 HUYỆN BẮC YÊN

	
	(Kèm theo Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)
	

	

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm 

xây dựng
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch vốn 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Vốn ĐT
	Vốn SN
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	67.787
	38.840
	28.947
	 

	A
	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG VÀ THU CQSD ĐẤT
	 
	 
	3.240
	3.240
	 
	 

	I
	Xây dựng cơ bản tập trung
	 
	UBND huyện
	2.250
	2.250
	 
	 

	1
	Trả nợ công trình nợ vốn (có biểu chi tiết số 02)
	 
	 
	1.000
	1.000
	 
	 

	2
	Phân bổ cho công trình chuyển tiếp (có biểu chi tiết số 03)
	 
	 
	650
	650
	 
	 

	3
	Phân bổ cho công trình  đầu tư mới (có biểu chi tiết số 04)
	 
	 
	600
	600
	 
	 


	II
	Thu cấp quyền sử dụng đất
	 
	UBND huyện
	700
	700
	 
	 

	1
	Trả nợ công trình nợ vốn (có biểu chi tiết số 02)
	 
	 
	100
	100
	 
	 

	2
	Phân bổ cho công trình chuyển tiếp (có biểu chi tiết số 03)
	 
	 
	230
	230
	 
	 

	3
	Phân bổ cho công trình  đầu tư mới (có biểu chi tiết số 04)
	 
	 
	370
	370
	 
	 

	III
	Tăng thu ngân sách huyện (có biểu chi tiết số 03 và số 04)
	 
	UBND huyện
	290
	                           290 
	 
	 

	B
	NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135
	 
	 
	24.747
	                      15.200 
	                         9.547 
	 

	1
	Trả nợ công trình nợ vốn (có biểu chi tiết số 02)
	 
	 
	5.184
	                        5.184 
	 
	 

	2
	Phân bổ cho công trình chuyển tiếp (có biểu chi tiết số 03)
	 
	 
	7.236
	                        7.236 
	 
	 

	*
	Duy tu bảo dưỡng Chương trình 135
	 
	 
	114
	 
	114
	 

	3
	Phân bổ cho công trình  đầu tư mới (có biểu chi tiết số 04)
	 
	 
	2.780
	                        2.780 
	 
	 

	 
	Duy tu bảo dưỡng chương trình 135
	 
	 
	986
	 
	                           986 
	 

	4
	Hỗ trợ sản xuất (có biểu chi tiết số 06 kèm theo)
	 
	UBND các xã
	4.550
	 
	                        4.550 
	 

	5
	Dự án đào tạo cán bộ cơ sở (có biểu chi tiết số 07 kèm theo)
	 
	VP HĐND- UBND huyện
	366
	 
	                           366 
	 

	6
	Hỗ trợ dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân
	 
	 
	3.479
	 
	                        3.479 
	 

	 
	 + Trợ giúp pháp lý (có biểu chi tiết số 08)
	 
	UBND các xã
	30,5
	 
	                           30,5 
	 

	 
	 + Hoạt động văn hoá (có biểu chi tiết số 08)
	 
	UBND các xã
	30,5
	 
	                           30,5 
	 

	 
	 + Hỗ trợ học bổng học sinh con hộ nghèo theo QĐ số 112/QĐ-TTg
	 
	Phòng GD-ĐT
	3.418
	 
	                         3.418 
	 

	7
	Chi phí quản lý dự án Chương trình 135
	 
	 
	52
	 
	                             52 
	 

	 
	 - Hỗ trợ 3 triệu đồng/1 xã
	15 xã
	UBND các xã
	45
	 
	                              45 
	 

	 
	 - Văn phòng HĐND-UBND (Bộ phận dân tộc)
	 
	VP HĐND-UBND huyện
	4
	 
	                                4 
	 

	 
	 - Phòng GD - ĐT
	 
	Phòng GD -ĐT
	3
	 
	                                3 
	 

	C
	CHƯƠNG TRÌNH 925
	 
	 
	400
	400
	 
	 

	1
	Phân bổ cho công trình chuyển tiếp (có biểu chi tiết số 03)
	 
	 
	300
	                           300 
	 
	 

	2
	Phân bổ cho công trình  đầu tư mới (có biểu chi tiết số 04)
	 
	 
	100
	                           100 
	 
	 

	D
	HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GTNT THEO QĐ SỐ 182/QĐ-UBND 
	
	
	1.600
	
	1.600
	

	1
	Trả nợ công trình nợ vốn (có biểu chi tiết số 02)
	 
	 
	45
	 
	45
	 

	2
	Phân bổ cho công trình đầu tư mới (có biểu chi tiết số 04)
	 
	 
	1.555
	 
	                        1.555 
	 

	E
	NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 30A
	 
	 
	30.816
	                      20.000 
	                       10.816 
	 


	1
	Phân bổ cho công trình chuyển tiếp (có biểu chi tiết số 03)
	 
	UBND huyện
	19.000
	                      19.000 
	 
	 

	2
	Công trình chuẩn bị đầu tư (có biểu chi tiết số 05)
	 
	UBND huyện
	1.000
	                        1.000 
	 
	 

	3
	Hỗ trợ sản xuất (có biểu chi tiết số 10 kèm theo)
	 
	 
	7.516
	 
	7.516
	 

	a
	Hỗ trợ Mua giống Bò cái sinh sản
	UBND các xã, thị trấn
	UBND huyện
	6.008
	 
	6.008
	 

	b
	Hỗ trợ 1 triệu/hộ nghèo làm chuồng trại chăn nuôi cho các hộ nông dân nghèo
	UBND các xã, thị trấn
	UBND các xã, thị trấn
	757
	 
	757
	 

	c
	Hỗ trợ hộ nông dân nghèo mua giống cỏ 0,5ha/1triệu/hộ
	UBND các xã, thị trấn
	UBND các xã, thị trấn
	751
	 
	751
	 

	4
	Hỗ trợ khoanh nuôi bảo vệ rừng (có biểu chi tiết số 10 kèm theo)
	 
	 
	2.400
	 
	2.400
	 

	-
	 Bảo vệ rừng tự nhiên hiện còn
	UBND các xã, thị trấn
	Hạt kiểm lâm huyện Bắc Yên
	1.330
	 
	1.330
	 

	-
	 Bảo vệ rừng tự nhiện hiện còn
	UBND các xã, thị trấn
	Ban QLDA 661
	600
	 
	600
	 

	-
	 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên
	UBND các xã, thị trấn
	Ban QLDA 661
	470
	 
	470
	 

	5
	Dạy nghề cho lao động (có biểu chi tiết số 10 kèm theo)
	 
	Phòng LĐ-TBXH
	900
	 
	900
	 

	a
	Kỹ thuật SX NLN tổng hợp
	 
	Phòng LĐ và TBXH
	675
	 
	675
	 

	b
	Mộc, rèn
	 
	Phòng LĐ và TBXH
	135
	 
	135
	 

	c
	May, dệt thổ cẩm
	 
	Phòng LĐ và TBXH
	90
	 
	90
	 

	F
	CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG MA TUÝ
	 
	 
	275
	 
	275
	 

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Kinh phí tuyên truyền chỉ đạo
	 
	VP HĐND-UBND huyện
	100
	 
	100
	 

	 
	 - Kinh phí hỗ trợ chuyển hướng sản xuất
	 
	Phòng NN và PTNT
	100
	 
	100
	 

	 
	 - Kinh phí thực hiện chính sách ma tuý (Cai nghiện)
	 
	TT GD và LĐ huyện
	75
	 
	75
	 

	G
	CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO
	 
	 
	262
	 
	262
	 

	1
	Dự án dạy nghề cho nguời nghèo
	 
	Phòng LĐ-TB
 và XH
	160
	 
	160
	 

	2
	Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo
	 
	Phòng LĐ-TB
 và XH
	42
	 
	42
	 

	3
	Trợ giúp pháp lý
	 
	Phòng Tư pháp
	20
	 
	20
	 

	4
	Hoạt động giám sát đánh giá
	 
	Phòng LĐ-TB
 và XH
	40
	 
	40
	 

	H
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	 
	 
	740
	0
	740
	 

	1
	Dự án đào tạo nghề cho nông dân
	 
	Phòng LĐ-TB
 và XH
	55
	 
	55
	 

	2
	Giám sát, đánh giá kết quản dạy nghề
	 
	Phòng LĐ-TB 
và XH
	5
	 
	5
	 

	3
	Dự án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
	 
	UBND huyện
	450
	 
	450
	 

	4
	Dự án củng cố phổ cập TH và THCS; Bồi dưỡng xóa mù chữ
	 
	Phòng GD và ĐT
	230
	 
	230
	 

	I
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
	 
	 
	5
	 
	5
	 

	1
	Hoạt động giám sát
	 
	Phòng LĐ-TB và XH
	5
	 
	5
	 

	K
	KINH PHÍ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO THEO QĐ SỐ 102/QĐ-TTg (có biểu chi tiết số 09 kèm theo)
	 
	UBND các xã thị trấn
	2.982
	 
	2.982
	 

	L
	SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ
	 
	UBND xã
	250
	 
	250
	 

	M
	KINH PHÍ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO THEO QĐ SỐ 167/QĐ-TTg
	 
	UBND huyện
	2.470
	 
	2.470
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	            Biểu số 02

	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN NĂM 2010 CHO CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CÒN NỢ VỐN

	
	(Kèm theo Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng
	

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm
 xây dựng
	Chủ 
đầu tư
	Thời gian 
KC-HT 
	Tổng mức
 đầu tư
	Dự toán được duyệt
	Số vốn đã cấp đến 31/12/2008
	Số vốn đã giải ngân đến 31/12/2008
	Số vốn đã cấp năm 2009
	KL HT luỹ kế từ KC
	Kế hoạch vốn năm 2010
	Ghi chú

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.329
	 

	A
	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP CHUNG VÀ THU CQSD ĐẤT
	 
	 
	 
	3.092
	3.092
	614
	614
	1.170
	2.824
	1.100
	 

	I
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập chung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 

	1
	San nền trụ sở Xím Vàng
	Xím Vàng
	UBND huyện
	2007
	             125 
	                125 
	                -   
	                -   
	            101 
	           115 
	                 10 
	 

	2
	Đài truyền thanh truyền hình 
	Thị Trấn
	UBND huyện
	2007
	             809 
	                809 
	             450 
	              450 
	            260 
	           760 
	                 50 
	 

	3
	Trụ sở Làng Chếu
	Làng Chếu
	UBND huyện
	2008
	          2.025 
	             2.025 
	             100 
	              100 
	            809 
	        1.842 
	               900 
	 

	4
	Sửa chữa nhà khách, nhà ăn UBND huyện
	Thị Trấn
	UBND huyện
	2007
	132,82
	132,82
	63,8
	63,8
	 
	106,86
	40
	 

	II
	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 

	1
	Bệnh viện đa khoa huyện (Hạng mục các công trình phụ trợ) 
	Thị Trấn
	UBND huyện
	2009
	494,4
	494,4
	 
	 
	 
	494,4
	100
	 

	B
	NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135
	 
	 
	 
	        12.398 
	           12.398 
	          2.840 
	           2.840 
	         3.871 
	        8.315 
	            5.184 
	 

	1
	Đường GTNT Sập việt Tạ khoa
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	2008
	          2.303 
	             2.303 
	             640 
	              640 
	            700 
	        1.438 
	               800 
	 

	2
	Đường GTNT bản Tăng - Tra
	 Phiêng Côn
	UBND huyện
	2008
	             722 
	                722 
	             300 
	              300 
	            350 
	           608 
	                 70 
	 

	3
	Đường GT Pa Cư Sáng - pá hốc
	Hang Chú
	UBND huyện
	2008
	          1.242 
	             1.242 
	             300 
	              300 
	            450 
	           950 
	               470 
	 

	4
	Đường GTNT Háng C - Păng Khúa
	Làng Chếu
	UBND huyện
	2008
	          1.378 
	             1.378 
	             100 
	              100 
	            250 
	           568 
	            1.014 
	 

	5
	Đường GTNT TT xã - bản Háng Gò Bua
	Xím Vàng
	UBND huyện
	2008
	             455 
	                455 
	               50 
	                50 
	            114 
	           150 
	               250 
	 

	6
	Đường dây hạ thế bản Phù
	 Phiêng Côn
	UBND huyện
	2008
	             425 
	                425 
	             200 
	              200 
	            150 
	           385 
	                 50 
	 

	7
	Đường dây hạ thế bản En
	Phiêng Ban
	UBND huyện
	2008
	             906 
	                906 
	             200 
	              200 
	            200 
	           856 
	               460 
	 

	8
	Đường dây hạ thế XV Háng Gò Bua
	Xím Vàng
	UBND huyện
	2008
	          2.698 
	             2.698 
	             400 
	              400 
	            704 
	        1.847 
	            1.460 
	 

	9
	Đường GT Cải A - Cải B
	Chim Vàn
	UBND huyện
	2008
	          1.134 
	             1.134 
	             250 
	              250 
	            623 
	        1.114 
	               260 
	 

	10
	Đường dây hạ thế bản Cang, Hý
	Phiêng Ban
	UBND huyện
	2008
	          1.135 
	             1.135 
	             400 
	              400 
	            330 
	           400 
	               350 
	 

	C
	HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GTNT THEO QĐ SỐ 182/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	 

	1
	Đường GTNT Phiêng Ban - Suối Ún  
	Xã Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	2007
	329,7
	329,7
	65
	65
	 
	110
	45
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                    Biểu số 03

	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN NĂM 2010 CHO CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP HUYỆN QUẢN LÝ

	(Kèm theo Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND ngày  20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng
	

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Quy Mô
	Thời gian 
KC-HT 
	Tổng mức
 đầu tư
	Dự toán được duyệt
	Số vốn đã cấp đến 31/12/2008
	Số vốn đã giải ngân đến 31/12/2008
	Số vốn đã cấp năm 2009
	KL HT luỹ kế từ KC
	Số vốn nợ
	Kế hoạch vốn năm 2010
	Ghi chú

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	25.105
	25.393
	500
	500
	4.900
	990
	17.500
	27.720
	 

	A
	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP CHUNG VÀ THU CQSD ĐẤT
	 
	 
	 
	 
	     11.776 
	    12.064 
	          -   
	         -   
	     1.000 
	        -   
	 10.264 
	      1.070 
	 

	I
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung
	 
	 
	 
	 
	11.776
	11.920
	0
	0
	1.000
	0
	10.134
	650
	 

	1
	Trụ sở UBND xã Tạ Khoa
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	 
	2009
	       4.499 
	      4.499 
	 318,1 
	 
	        350 
	 
	   3.831 
	         150 
	 

	2
	Trụ sở UBND Thị trấn (lồng ghép nguồn vốn tăng thu ngân sách huyện)
	Thị Trấn
	UBND huyện
	 
	2009
	       4.159 
	      4.159 
	 372,68 
	 
	        150 
	 
	   3.636 
	         200 
	 

	3
	Kè nhà ăn huyện đội
	Thị Trấn
	UBND huyện
	 
	2009
	          458 
	         458 
	 41,65 
	 
	        150 
	 
	      267 
	         150 
	 

	4
	Trụ sở UBND xã Tà Xùa
	Tà Xùa
	UBND huyện
	 
	2009
	       2.660 
	      2.660 
	 221,82 
	 
	        350 
	 
	   2.088 
	         150 
	 

	II
	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	             -   
	         144 
	          -   
	         -   
	           -   
	        -   
	      130 
	         230 
	 

	1
	Nhà để xe, nhà trực bảo vệ Huyện uỷ
	Thị Trấn
	UBND huyện
	 
	2009
	 200,5 
	 200,5 
	 18,23 
	 
	 
	 
	      182 
	         100 
	 

	2
	Đường dây hạ thế 0,4 KV và thiết bị chiếu sáng tỉnh lộ 112 Km 0+500 
	Thị Trấn
	UBND huyện
	 
	2009
	 
	         144 
	 
	 
	 
	 
	      130 
	         130 
	 

	III
	Tăng thu ngân sách huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         190 
	 

	1
	Trụ sở UBND Thị trấn (lồng ghép nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung)
	Thị Trấn
	UBND huyện
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         190 
	 

	B
	NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135
	 
	 
	 
	 
	     13.329 
	    13.329 
	        500 
	      500 
	     3.900 
	      990 
	   7.236 
	      7.350 
	 

	1
	NSH Mõm Bò
	Chiềng Sại
	UBND huyện
	 
	2009
	       2.296 
	      2.296 
	 
	 
	        500 
	 
	   1.586 
	      1.586 
	 

	2
	NSH Suối Ngang
	Chiềng Sại
	UBND huyện
	 
	2009
	       1.125 
	      1.125 
	 
	 
	        200 
	 
	      820 
	         820 
	 

	3
	NSH bản Bước
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	 
	2009
	       1.544 
	      1.544 
	 
	 
	        200 
	 
	   1.203 
	      1.203 
	 

	4
	NSH Suối Quốc
	Song Pe
	UBND huyện
	 
	2009
	          478 
	         478 
	 
	 
	        200 
	 
	      234 
	         234 
	 

	5
	Đường dây hạ thế bản Chẹn
	Mường Khoa
	UBND huyện
	 
	2009
	          874 
	         874 
	 
	 
	        300 
	 
	      495 
	         495 
	 

	6
	Cống hộp Suối En Phiêng Côn
	Phiêng côn
	UBND huyện
	 
	2009
	          855 
	         855 
	 
	 
	        200 
	 
	      577 
	         577 
	 

	7
	Thuỷ lợi P18 Pắc ngà
	Pắc ngà
	UBND huyện
	 
	2009
	       1.303 
	      1.303 
	 
	 
	        650 
	 
	      534 
	         534 
	 

	8
	Hỗ trợ đường GTLB Suối Ngang - Suối Pứng
	Chiềng Sại
	UBND xã 
	 
	2009
	          726 
	         726 
	 
	 
	        200 
	 
	      220 
	         220 
	 

	9
	Nhà ở bán trú trường THCS Hang Chú
	Hang Chú
	UBND huyện
	 
	2009
	          754 
	         754 
	 
	 
	        500 
	 
	      215 
	         215 
	 

	10
	Kè trường tiểu học Hang Chú
	Hang Chú
	UBND huyện
	 
	2009
	          579 
	         579 
	 
	 
	        300 
	 
	      279 
	         279 
	 

	11
	Cầu UBND xã Tạ Khoa
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	 
	2009
	          660 
	         660 
	 
	 
	        450 
	 
	      179 
	         179 
	 

	12
	Nhà bán trú học sinh trường PTCS Chiềng Sại
	Chiềng Sại
	UBND huyện
	 
	2009
	636,2
	636,2
	 
	 
	200
	 
	      403 
	         403 
	 

	13
	Nước Sinh hoạt Sập việt (Bổ sung vốn trả nợ công trình thuộc CT 134)
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	 
	2008
	1501
	1501
	        500 
	      500 
	 
	      990 
	      490 
	         490 
	 

	*
	Duy tu bảo dưỡng Chương trình 135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114
	 

	1
	Sửa chữa NSH Cải A
	Chim Vàn
	UBND huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114
	 

	C
	CHƯƠNG TRÌNH 925
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         300 
	 

	1
	Hỗ trợ đường TT xã - Suối Háng Đồng- xã Háng Đồng
	Háng Đồng
	UBND xã
	 
	2009
	574,6
	574,6
	 
	 
	100
	 
	397,08
	         300 
	 

	D
	NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 30A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    19.000 
	 

	I
	 Cơ sở dạy nghề tổng hợp
	 
	 
	 
	 
	       7.000 
	 
	 
	 
	          45 
	 
	 
	      2.000 
	 

	1
	Cơ sở dạy nghề tổng hợp
	TT huyện
	UBND huyện
	Cấp 4, 
2 tầng
	2009-2011
	       4.000 
	 
	 
	 
	          25 
	 
	 
	      1.000 
	 

	2
	Nhà ở học viên Cơ sở dạy nghề
	TT huyện
	UBND huyện
	Cấp 4, 
2 tầng
	2009-2011
	       3.000 
	 
	 
	 
	          20 
	 
	 
	      1.000 
	 

	II
	 Trung tâm dịch vụ tổng hợp về nông, lâm, ngư nghiệp
	 
	 
	 
	 
	       2.500 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	      1.000 
	 

	1
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp
	TT huyện
	UBND huyện
	Cấp 4,
 2 tầng
	2010
	       2.500 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	      1.000 
	 

	III
	 Đường giao thông từ TT huyện đến xã, liên xã
	 
	 
	 
	 
	   230.000 
	 
	 
	 
	        100 
	 
	 
	      3.600 
	 

	1
	Đường GTNT TT xã Hang Chú - TT xã Pắc Ngà
	Hang chú
	UBND huyện
	GTNT loại A,B=4,5m
	2009-2011
	   125.000 
	 
	 
	 
	          40 
	 
	 
	         900 
	 

	2
	NC Đường TT xã Chim Vàn đi ra đường Cao Đa, Tà Hộc
	Chim Vàn
	UBND huyện
	GTNT loại A,B=4,5m
	2009-2011
	     12.500 
	 
	 
	 
	          15 
	 
	 
	         900 
	 

	3
	Nâng cấp đường TTX Hồng Ngài - Suối Háo - Suối Trạn - Suối Tếnh - Lung Tang - bản Ngậm
	Hồng ngài
	UBND huyện
	GTNT loại A,B=4,5m
	2009-2011
	     62.500 
	 
	 
	 
	          25 
	 
	 
	         900 
	 

	4
	Nâng cấp đường TTX Hồng Ngài - bản Đung - bản Giàng 
	Hồng ngài
	UBND huyện
	GTNT loại A,B=4,5m
	2009-2011
	     30.000 
	 
	 
	 
	          20 
	 
	 
	         900 
	 

	IV
	Các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đối với cấp xã
	 
	 
	 
	 
	     55.025 
	 
	 
	 
	825
	 
	 
	    12.400 
	 

	a
	Công trình giao thông
	 
	 
	 
	 
	     27.100 
	 
	 
	 
	        245 
	 
	 
	      3.700 
	 

	1
	Đường Trung tâm xã Háng Đồng - bản Làng Sáng
	Háng Đồng
	UBND huyện
	GTNT loại B,B=3,5m
	2009-2010
	       9.600 
	 
	 
	 
	          35 
	 
	 
	         600 
	 

	2
	Đường nối từ đường Háng Đồng, Làng Sáng đi Háng Đồng C
	Háng Đồng
	UBND huyện
	GTNT loại B,B=3,5m
	2009-2010
	       3.000 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	         500 
	 

	3
	Cầu treo Suối Chim - Bằng Dong
	Chim Vàn
	UBND huyện
	Dài 80 mét
	2009-2010
	          700 
	 
	 
	 
	          25 
	 
	 
	         300 
	 

	4
	Cầu treo Nà Tống - Suối dên bản Vàn
	Chim Vàn
	UBND huyện
	Dài 80 mét
	2009-2010
	          800 
	 
	 
	 
	          25 
	 
	 
	         300 
	 

	5
	Cầu treo Giàng Bắc Yên - Bản Giàng Phù Yên
	Hồng ngài
	UBND huyện
	Dài 94 mét
	2009-2010
	       1.000 
	 
	 
	 
	          20 
	 
	 
	         300 
	 

	6
	Cầu treo bản Đung Hồng Ngài - Suối Bau (Phù Yên)
	Hồng ngài
	UBND huyện
	Dài 80 mét
	2009-2010
	          800 
	 
	 
	 
	          15 
	 
	 
	         300 
	 

	7
	Cầu treo bản Chẹn
	Mường Khoa
	UBND huyện
	Dài 150  mét
	2009-2010
	       1.500 
	 
	 
	 
	          25 
	 
	 
	         300 
	 

	8
	Cầu treo bản Khoa
	Mường Khoa
	UBND huyện
	Dài 150 mét
	2009-2010
	       1.500 
	 
	 
	 
	          25 
	 
	 
	         300 
	 

	9
	Đường bản Pa khốm đi bản Suối Sát
	Hua Nhàn
	UBND huyện
	GTNT loại B,B=3m
	2009-2010
	       7.500 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	         500 
	 

	10
	 Nâng cấp đường bản Khốm Khia - đường Tạ Khoa 
	Hua Nhàn
	UBND huyện
	GTNT loại B,B=3m
	2009-2010
	          700 
	 
	 
	 
	          15 
	 
	 
	         300 
	 

	b
	Công trình thuỷ lợi
	 
	 
	 
	 
	     22.300 
	 
	 
	 
	        400 
	 
	 
	      6.300 
	 

	1
	Thuỷ lợi Bản Păng Khúa
	Làng chếu
	UBND huyện
	L=2km
	2009-2010
	          500 
	 
	 
	 
	          25 
	 
	 
	         300 
	 

	2
	Thuỷ lợi Bản Háng Tâu
	Xím vàng
	UBND huyện
	L=3,5km
	2009-2010
	       4.000 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	         700 
	 

	3
	Thuỷ lợi Bản Sồng Chống
	Xím vàng
	UBND huyện
	L=4,5km
	2009-2010
	       4.000 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	         700 
	 

	4
	Thuỷ lợi bản Háng Bla
	Háng Đồng
	UBND huyện
	L=2,5km
	2009-2010
	       1.500 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	         500 
	 

	5
	Thuỷ lợi bản Co Muồng
	Chiềng sại
	UBND huyện
	L=2,5km
	2009-2010
	       1.100 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	         500 
	 

	6
	Thuỷ lợi bản Nà Phán
	Chim Vàn
	UBND huyện
	L=2,5km
	2009-2010
	          600 
	 
	 
	 
	          25 
	 
	 
	         300 
	 

	7
	Thuỷ lợi Suối Cải - Cải B
	Chim Vàn
	UBND huyện
	L=1,5km
	2009-2010
	          500 
	 
	 
	 
	          15 
	 
	 
	         250 
	 

	8
	Thuỷ lợi bản Bước
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	L=2,5km
	2009-2010
	       1.000 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	         400 
	 

	9
	Thuỷ lợi Bản Ảng
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	L=3km
	2009-2010
	       1.500 
	 
	 
	 
	          20 
	 
	 
	         400 
	 

	10
	Thuỷ lợi Bản Pe
	Song Pe
	UBND huyện
	L=2,5km
	2009-2010
	       3.000 
	 
	 
	 
	          35 
	 
	 
	         400 
	 

	11
	Thuỷ lợi Nà Cang - bản Cang
	Phiêng Ban
	UBND huyện
	L=2,5km
	2009-2010
	       2.000 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	         400 
	 

	12
	Thuỷ lợi Nà Kén - bản Cao Đa II
	Phiêng Ban
	UBND huyện
	L=2,5km
	2009-2010
	       1.000 
	 
	 
	 
	          30 
	 
	 
	         400 
	 

	13
	Thuỷ lợi Suối Cáng Hồng Ngài
	Hồng ngài
	UBND huyện
	L=1,5km
	2009-2010
	          500 
	 
	 
	 
	          15 
	 
	 
	         300 
	 

	14
	Thuỷ lợi bản Phúc
	Mường Khoa
	UBND huyện
	L=1,5km
	2009-2010
	          500 
	 
	 
	 
	          15 
	 
	 
	         250 
	 

	15
	Thuỷ lợi bản Cò Mỵ
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	L=2km
	2009-2010
	 500 
	 
	 
	 
	          25 
	 
	 
	         250 
	 

	16
	Thuỷ lợi bản Mòn
	Hua Nhàn
	UBND huyện
	L=1,5km
	2009-2010
	          600 
	 
	 
	 
	          15 
	 
	 
	         250 
	 

	c
	Công trình nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	       5.625 
	 
	 
	 
	        180 
	 
	 
	      2.400 
	 

	1
	Nước sinh hoạt bản Cúa Mang
	Xím vàng
	UBND huyện
	36m3/3,5km
	2009-2010
	          720 
	 
	 
	 
	          20 
	 
	 
	         300 
	 

	2
	Nước sinh hoạt bản Cải B
	Chim Vàn
	UBND huyện
	28m3/2,5km
	2009-2010
	          870 
	 
	 
	 
	          20 
	 
	 
	         300 
	 


	3
	Nước sinh hoạt bản Nà Sài
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	36m3/3,5km
	2009-2010
	          990 
	 
	 
	 
	          35 
	 
	 
	         300 
	 

	4
	Nước sinh hoạt bản Pu Nhi
	Phiêng Ban
	UBND huyện
	32m3/3,5km
	2009-2010
	          645 
	 
	 
	 
	          20 
	 
	 
	         250 
	 

	5
	Nước sinh hoạt bản Khọc B
	Mường Khoa
	UBND huyện
	32m3/3km
	2009-2010
	          585 
	 
	 
	 
	          20 
	 
	 
	         250 
	 

	6
	Nước sinh hoạt bản Suối Hẹ
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	24m3/2km
	2009-2010
	          255 
	 
	 
	 
	          10 
	 
	 
	         200 
	 

	7
	Nước sinh hoạt bản Tà Đò Mông
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	32m3/3km
	2009-2010
	          645 
	 
	 
	 
	          20 
	 
	 
	         300 
	 

	8
	Nước SH bản Hua Nhàn, TT xã
	Hua Nhàn
	UBND huyện
	24m3/2km
	2009-2010
	          315 
	 
	 
	 
	          15 
	 
	 
	         250 
	 

	9
	Nước SH bản Khúm Khia
	Hua Nhàn
	UBND huyện
	32m3/3km
	2009-2010
	          600 
	 
	 
	 
	          20 
	 
	 
	         250 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	
	
	
	
	Biểu số 04

	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ ĐẦU TƯ MỚI CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NĂM 2010

	
	(Kèm theo Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)

	

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng                  

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm 
xây dựng
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Thời gian 
KC-HT 
	Kế hoạch 
vốn 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	6.741
	 


	A
	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP CHUNG VÀ THU CQSD ĐẤT
	 
	 
	 
	 
	1.070
	 

	I
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập chung
	 
	 
	 
	 
	                         600 
	 

	1
	Nhà làm việc phòng Công thương + Tài Nguyên Môi Trường
	Thị trấn
	UBND huyện
	2 tầng 8 phòng
	2010-2011
	                         150 
	 

	2
	Trụ sở làm việc xã Chim Vàn
	Xã Chim Vàn
	UBND huyện
	2 tầng 8 phòng
	2010-2012
	                         150 
	 

	3
	Trụ sở làm việc xã Mường Khoa
	 Xã Mường Khoa
	UBND huyện
	2 tầng 8 phòng
	2010-2013
	                         150 
	 

	4
	San nền mặt bằng Trụ sở UBND xã Tà Xùa
	Xã Tà Xùa
	UBND huyện
	 
	2010
	                         150 
	 

	II
	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	                         370 
	 

	1
	Quy hoạch sử dụng đất + đền bù GPMB
	Thị Trấn
	Phòng Tài nguyên - MT
	 
	2010
	                         200 
	 

	2
	San nền nhà kho Lương thực 
	Thị Trấn
	UBND huyện
	 
	2010
	                           20 
	 

	3
	Nhà máy nổ, kho, tường rào Đài TT-TH huyện
	Thị Trấn
	UBND huyện
	 
	2010
	                           50 
	 

	4
	Đường TT xã - bản Mong xã Song Pe
	Xã Song Pe
	UBND  huyện
	20 km
	2010
	                         100 
	Lồng ghép nguồn vốn phát triển GTNT theo QĐ 182 + Chương trình 135

	III
	Tăng thu ngân sách huyện
	 
	 
	 
	 
	                         100 
	 

	1
	Kè, tường rào, sân, cổng trụ sở UBND xã Xím Vàng
	Xã Xím Vàng
	UBND huyện
	 
	2010
	                         100 
	 

	B
	NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135
	 
	 
	 
	 
	                      3.766 
	 

	1
	 NSH TT xã Háng Đồng
	TT xã Háng Đồng
	UBND huyện
	67
	2010
	                         350 
	 

	2
	Đường GTNT bản Mới khu A đến khu B
	Thị trấn
	UBND Thị trấn
	2 km
	2010
	                         150 
	 

	3
	Sân, Kè, cổng, tường rào trường tiểu học bản Mới - Thị trấn 
	Thị trấn
	UBND Thị trấn
	 
	2010
	                         200 
	 

	4
	Nhà văn hoá bản Ngậm xã Song Pe
	Bản Ngậm
	UBND xã Song Pe
	98 hộ 
	2010
	                         120 
	 

	5
	Nhà văn hoá bản Suối Song xã Song Pe
	Bản Suối Song
	UBND xã Song Pe
	81 hộ 
	2010
	                         110 
	 

	6
	Nhà văn hoá bản bản Suối Ún xã Phiêng Ban
	Bản Suối Ún
	UBND xã Phiêng Ban
	29 hộ
	2010
	                           80 
	 

	7
	Nhà văn hoá bản Mống Vàng xã Tà Xùa
	Bản Mống Vàng
	UBND xã Tà Xùa
	16 hộ
	2010
	                           60 
	 

	8
	Nhà văn hoá bản Thón A xã Hua Nhàn
	Bản Thón A
	UBND xã Hua Nhàn
	18 hộ
	2010
	                           60 
	 

	9
	Nhà văn hoá bản Khọc B xã Tạ Khoa
	Bản Khọc B
	UBND xã Tạ Khoa
	28 hộ
	2010
	                           70 
	 

	10
	Nhà văn hoá bản Phù xã Phiêng Côn
	Bản Phù
	UBND xã Phiêng Côn
	38 hộ
	2010
	                           90 
	 

	11
	Nhà văn hoá bản Vàn xã Chim Vàn
	Bản Vàn 
	UBND xã Chim Vàn
	147 hộ
	2010
	                         150 
	 

	12
	Nhà văn hoá bản Cải B xã Chim Vàn
	Bản Cải B
	UBND xã Chim Vàn
	97 hộ
	2010
	                         120 
	 

	13
	Đường TT xã - bản Mong xã Song Pe
	Xã Song Pe
	UBND  huyện
	20 km
	2010
	                         610 
	Lồng ghép nguồn vốn phát triển GTNT theo QĐ 182 + thu cấp quyền sử dụng đất

	14
	Cầu treo Bản Suối Ngang - Suối Pứng - xã Chiềng Sại
	Xã Chiềng Sại
	UBND huyện
	45 m
	2010
	                         200 
	 

	15
	Kè trường tiểu học trung tâm xã Chim Vàn
	Xã Chim Vàn
	UBND huyện
	50 m
	2010
	410
	 

	a
	Duy tu bảo dưỡng chương trình 135
	 
	 
	 
	 
	                        986 
	 

	1
	Sửa chữa công trình thuỷ lợi Suối Cao - Suối Quế xã Phiêng Ban
	Bản Cao Đa I xã Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	 
	2010
	                         110 
	 

	2
	Sửa chữa công trình thuỷ lợi bản Cúa Mang - xã Xím Vàng
	Bản Cúa Mang xã Xím Vàng
	UBND xã Xím Vàng
	 
	2010
	                         100 
	 

	3
	Sửa chữa Đường GTNT Suối Quốc xã Song Pe
	Bản Suối Quốc xã Song Pe
	UBND xã Song Pe
	3,2 km
	2010
	                           50 
	 

	4
	Sủa chữa Đường GTNT Suối Song xã Song Pe
	Bản Suối Song xã Song Pe
	UBND xã Song Pe
	7 km
	2010
	                           50 
	 

	5
	Sủa chữa Đường GTNT Hồng Ngài Liếm Xiên - Suối Chanh xã Song Pe
	Bản Liếm Xiên xã Song Pe
	UBND xã Song Pe
	9 km
	2010
	                         100 
	 

	6
	Sửa chữa NSH Phiêng Ban A
	Bản Phiêng ban A xã Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	 
	2010
	                           60 
	 

	7
	Sửa chữa NSH Phiêng Bụa A
	Bản Bụa A xã Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	 
	2010
	                           60 
	 

	8
	Sửa chữa NSH Lào Lay
	Bản Lào Lay xã Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	 
	2010
	                           60 
	 

	9
	Sửa chữa NSH Rừng Tre
	Bản Rừng Tre 
xã Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	 
	2010
	                           60 
	 

	10
	Sửa chữa NSH Cao Đa II
	Bản Cao Đa II 
xã Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	 
	2010
	                           60 
	 

	11
	Sửa chữa NSH bản Suối Lẹ xã Chim Vàn
	Bản Suối Lẹ
 xã Chim Vàn
	UBND xã Chim Vàn
	 
	2010
	                           60 
	 

	12
	Kè nhà công vụ trường tiểu học xã Pắc Ngà
	Xã Pắc Ngà
	UBND huyện
	 
	2010
	                         216 
	 

	C
	CHƯƠNG TRÌNH 925
	 
	 
	 
	 
	                         100 
	 

	1
	Đường Bê tông từ Cầu lên UBND xã Tạ Khoa
	UBND xã Tạ Khoa
	UBND huyện
	150 m
	2010
	                         100 
	 

	D
	HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GTNT THEO QĐ SỐ 182/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	2010
	                      1.555 
	 

	1
	Đường TT xã - Bản Mong xã Song Pe
	Xã Song Pe
	UBND  huyện
	20 km
	2010
	                         630 
	Lồng ghép nguồn vốn Chương trình 135 + thu cấp quyền sử dụng đất

	2
	Hỗ trợ đường GTNT bản En - bản Phù
	Bản En
	UBND xã Phiêng Côn
	2 km
	2010
	                           80 
	 

	3
	Hỗ trợ sửa chữa đường GTNT bản Tà Ỉu - bản Lừm Hạ 
	Bản Tà Ỉu
	UBND xã Pắc Ngà
	7 km
	2010
	                           70 
	 

	4
	Đường GT từ bản Vàn - Bản Chim Thượng 
	Xã Chim Vàn
	UBND xã Chim Vàn
	5 km
	2010
	                         200 
	 

	5
	Hỗ trợ sửa chữa đường bản Suối Sát đi Đường Tạ Khoa
	Bản Suối Sát
	UBND xã Hua Nhàn
	6 km
	2010
	                           60 
	 

	6
	Đường TT xã Hang Chú - Pa Cư Sáng A 
	xã Hang Chú
	UBND xã Hang Chú
	1,2km
	2010
	                           50 
	 

	7
	Sửa chữa đường Suối Đăm - Tạ Khoa
	Xã Tạ Khoa
	UBND huyện
	 
	2010
	                           40 
	 

	8
	Sửa chữa đường GTNT Cao Đa - Chim Vàn - Pắc Ngà
	Xã Phiêng Ban - Chim Vàn - 
Pắc Ngà
	UBND huyện
	45km
	2010
	                         425 
	 

	E
	SỰNGHIỆP VĂN HOÁ
	 
	 
	 
	 
	250
	 

	1
	Nhà văn hoá bản Mong xã Song Pe
	Bản Mong
	UBND xã Song Pe
	145 hộ 
	2010
	150
	 

	2
	Nhà văn hoá bản Nguồn xã Song Pe
	Bản Nguồn
	UBND xã Song Pe
	92 hộ 
	2010
	100
	 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 05

	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	
	
	
	
	

	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN, LẬP BÁO CÁO KTKT CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2010

	THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO NQ SỐ 30A/2008/NQ-CP

	(Kèm theo Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND ngày  20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)

	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng
	

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm 
xây dựng
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Cấp hạng
	Thời gian 
KC-HT 
	Tổng mức
 đầu tư
 dự kiến
	Kế hoạch vốn 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.000 
	 

	1
	1. Đầu tư các công trình hạ tầng KT - XH đối với cấp huyện
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	264.400
	250
	 

	1.1
	Trường THPT
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	          5.200 
	               60 
	 

	1
	Nhà ở học sinh THPT
	TT huyện
	UBND huyện
	20
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            4.000 
	                30 
	 

	2
	Nhà ở Giáo viên THPT
	TT huyện
	UBND huyện
	10
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.200 
	                30 
	 

	1.2
	Trường dân tộc nội trú
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	          4.200 
	               80 
	 

	1
	Nhà ở Giáo viên DTNT
	TT huyện
	UBND huyện
	10
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.200 
	                30 
	 

	2
	Nhà hiệu bộ+ Các phòng bộ môn
	TT huyện
	UBND huyện
	500
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                30 
	 

	3
	Nhà Đa chức năng
	TT huyện
	UBND huyện
	500
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	       1.500 
	            20 
	 

	1.3
	Đường giao thông từ tỉnh đến huyện, từ TT huyện tới xã, liên xã
	 
	UBND huyện
	km
	 
	 
	      255.000 
	110
	 

	1
	Đường  Cầu Tạ Khoa - TTX Tạ Khoa (L.xã)
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	10
	GTNT loại A,B=4,5m
	2010-2012
	          50.000 
	40
	 

	2
	Đường Cầu Tạ Khoa - Chim Vàn - Pắc Ngà 
	Song Pe - Pắc Ngà
	UBND huyện
	35
	GTNT loại A,B=4,5m
	2010-2012
	        175.000 
	40
	 

	3
	NC đường Làng Chếu - đường Cao Đa, Tà Hộc
	Làng Chếu
	UBND huyện
	12
	GTNT loại A,B=4,5m
	2010-2012
	          30.000 
	30
	 

	2
	 Đầu tư các công trình hạ tầng KT - XH đối với cấp xã
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	         56.655 
	             750 
	 

	2.1
	Đường giao thông liên bản, cầu  treo
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	          10.500 
	              130 
	 

	1
	Đường trung tâm xã - bản Khằng 
	Mường Khoa
	UBND huyện
	9
	GTNT loại B,B=3,5m
	2010-2011
	            2.700 
	                20 
	 

	2
	TTX Háng Đồng - Háng Đồng B
	Háng Đồng
	UBND huyện
	5
	GTNT loại B,B=3,5m
	2010-2011
	            1.500 
	                20 
	 

	3
	Đường Pắc Ngà -B.Ảng-B.Nà Sài
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	5
	GTNT loại B,B=3,5m
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	4
	Cầu treo Chim Hạ - Suối Tù
	Chim Vàn
	UBND huyện
	70 m
	Dài 70 mét
	2010-2011
	               700 
	                15 
	 

	5
	Cầu treo Chim Hạ - Nà Nơ
	Chim Vàn
	UBND huyện
	80 m
	Dài 80 mét
	2010-2011
	               800 
	                15 
	 

	6
	Cầu treo Suối Chim (bản Chim Thượng)
	Chim Vàn
	UBND huyện
	200 m
	Dài 200 mét
	2010-2011
	            2.000 
	                15 
	 

	7
	Cầu Hội trường - Khu B bản Chim Hạ 
	Chim Vàn
	UBND huyện
	80m
	Dài 80 mét
	2010-2011
	               800 
	                15 
	 

	8
	Cầu treo bản Pa Nó
	Mường Khoa
	UBND huyện
	50m
	Dài 50m
	2010-2011
	               500 
	                15 
	 

	2.2
	Công trình thuỷ lợi 
	 
	UBND huyện
	ha
	km kênh mương
	 
	           8.100 
	             175 
	 

	1
	Thuỷ lợi bản Lừm Hạ 
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	3
	L=1,5km
	2010-2011
	               500 
	                15 
	 

	2
	Thuỷ lợi bản Tà Ỉu
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	4
	L=1,5km
	2010-2011
	               500 
	                15 
	 

	3
	Thuỷ lợi bản Vàn
	Chim Vàn
	UBND huyện
	5
	L=2,5km
	2010-2011
	            1.000 
	                25 
	 

	4
	Thuỷ lợi bản Ngậm
	Song Pe
	UBND huyện
	6
	L=1,5km
	2010-2011
	               600 
	                15 
	 

	5
	Thuỷ lợi bản Suối Háo (5)
	Hồng Ngài
	UBND huyện
	8
	L=1,5km
	2010-2011
	               800 
	                15 
	 

	6
	Thuỷ lợi Na Lốc Nà Đo bản Đung
	Hồng Ngài
	UBND huyện
	15
	L=2,5km
	2010-2011
	            1.500 
	                25 
	 

	7
	Thuỷ lợi bản  Sồng Pét
	Hua Nhàn
	UBND huyện
	9
	L=2,5km
	2010-2011
	               900 
	                20 
	 

	8
	Thuỷ lợi bản Nà Phai
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	5
	L=1,5km
	2010-2011
	               500 
	                15 
	 

	9
	Thuỷ lợi Suối Cóc bản Suối Tếnh
	Hồng ngài
	UBND huyện
	23
	L=2,5km
	2010-2011
	2.300
	                30 
	 

	2.3
	Công trình nước sinh hoạt
	 
	UBND huyện
	Hộ
	m3/km
	 
	           2.555 
	               50 
	 

	1
	Nước sinh hoạt Nà Phai
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	25
	30m3/2,5km
	2010-2011
	500
	                15 
	 

	2
	Nước sinh hoạt bản Tà Ỉu
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	51
	32m3/3km
	2010-2011
	765
	                15 
	 

	3
	Nước sinh hoạt bản Lừm Hạ
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	86
	48m3/2km
	2010-2011
	1.290
	                20 
	 

	2.4
	Công trình Điện sinh hoạt
	 
	UBND huyện
	hộ
	 
	 
	         13.000 
	             170 
	 

	1
	Điện sinh hoạt bản Cáo A
	Làng Chếu
	UBND huyện
	51
	5km hạ thế 
	2010-2011
	            1.500 
	                20 
	 

	2
	Điện sinh hoạt Suối Lộng
	Làng Chếu
	UBND huyện
	43
	5km hạ thế 
	2010-2011
	            1.500 
	                20 
	 

	3
	Điện sinh hoạt Păng Khúa
	Làng Chếu
	UBND huyện
	58
	3,5km hạ thế 
	2010-2011
	            2.000 
	                20 
	 

	4
	Điện sinh hoạt bản Suối Tếnh
	Hồng Ngài
	UBND huyện
	40
	6km hạ thế
	2010-2011
	            2.500 
	                20 
	 

	5
	Điện sinh hoạt bản Lung Tang
	Hồng Ngài
	UBND huyện
	123
	5km hạ thế
	2010-2011
	            1.500 
	                20 
	 

	6
	Điện sinh hoạt bản Liếm Siên
	Song Pe
	UBND huyện
	46
	3,5km hạ thế 
	2010-2011
	            1.000 
	                20 
	 

	7
	Điện sinh hoạt Suối Song
	Song Pe
	UBND huyện
	79
	5 km hạ thế
	2010-2011
	            1.200 
	                20 
	 

	8
	Điện sinh hoạt Suối Chanh
	Song Pe
	UBND huyện
	32
	3km hạ thế
	2010-2011
	            1.000 
	                20 
	 

	9
	Điện sinh hoạt Suối Quốc
	Song Pe
	UBND huyện
	30
	3km hạ thế 
	2010-2011
	               800 
	                10 
	 

	2.5
	Nhà Văn hoá xã, bản
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	         22.500 
	             225 
	 

	1
	Nhà văn hoá xã Tà Xùa
	Tà Xùa
	UBND huyện
	500m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	2
	Nhà văn hoá xã Làng Chếu
	Làng Chếu
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	3
	Nhà văn hoá xã Xím Vàng
	Xím Vàng
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	4
	Nhà văn hoá xã Hang Chú
	Hang Chú
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	5
	Nhà văn hoá xã Háng Đồng
	Háng Đồng
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	6
	Nhà văn hoá xã Phiêng Côn
	Phiêng Côn
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	7
	Nhà văn hoá xã Chiềng Sại
	Chiềng Sại
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	8
	Nhà văn hoá xã Song Pe
	Song Pe
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	9
	Nhà văn hoá xã Phiêng Ban
	Phiêng Ban
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	10
	Nhà văn hoá xã Mường Khoa
	Mường Khoa
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	11
	Nhà văn hoá xã Tạ Khoa
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	12
	Nhà văn hoá xã Hua Nhàn
	Hua Nhàn
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	13
	Nhà văn hoá xã Chim Vàn
	Chim Vàn
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	14
	Nhà văn hoá xã Pắc Ngà
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	15
	Nhà văn hoá xã Hồng Ngài
	Hồng Ngài
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
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	ĐVT: Triệu đồng
	Biểu số 06

	STT
	Tên xã - Nội dung hỗ trợ
	Chủ đầu tư
	Địa điểm đầu tư
	Vốn sự nghiệp
	Kế hoạch 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số hộ
	Số vốn 
thực hiện
	
	

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	4.174
	4.550
	4.550
	 

	I
	Tạ Khoa
	 
	 
	264
	314
	314
	 

	1
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Noong Ọ B
	15
	25
	25
	 

	2
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Tà Đò Mông
	15
	25
	25
	 

	3
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Nhạn Cuông
	20
	30
	30
	 

	4
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Cò Muồng
	30
	35
	35
	 

	5
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Cò Mỵ
	25
	30
	30
	 

	6
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Nhạn Nọc
	30
	30
	30
	 

	7
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Sập Việt
	35
	30
	30
	 

	8
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Suối Hẹ
	15
	15
	15
	 

	9
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Tà Đò Mường
	15
	20
	20
	 

	10
	Hỗ trợ giống đậu tương
	UBND xã
	Bản Tà Đò Mông
	17
	20
	20
	 

	11
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Noong Ọ B
	17
	17
	17
	 

	12
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Suối Hẹ
	17
	17
	17
	 

	13
	Hỗ trợ Dê giống
	UBND xã
	Bản Tà Đò Mường
	13
	20
	20
	 

	II
	Mương Khoa
	 
	 
	326
	352
	352
	 

	1
	Hỗ trợ giống gà 
	UBND xã
	Bản Chẹn
	22
	33
	33
	 

	2
	Hỗ trợ giống gà 
	UBND xã
	Bản Phúc
	22
	33
	33
	 

	3
	Hỗ trợ giống gà 
	UBND xã
	Bản Khoa
	22
	33
	33
	 

	4
	Hỗ trợ giống gà 
	UBND xã
	Bản Pót
	10
	15
	15
	 

	5
	Hỗ trợ giống gà 
	UBND xã
	Bản Trạng
	15
	23
	23
	 

	6
	Hỗ trợ giống gà 
	UBND xã
	Bản Khọc A
	12
	18
	18
	 

	7
	Hỗ trợ giống gà 
	UBND xã
	Bản Khọc B
	10
	15
	15
	 

	8
	Hỗ trợ giống gà 
	UBND xã
	Bản Pá nó
	10
	15
	15
	 

	9
	Hỗ trợ giống gà 
	UBND xã
	Bản Phố
	12
	18
	18
	 

	10
	Hỗ trợ giống gà 
	UBND xã
	Bản Khằng
	13
	20
	20
	 

	11
	Mô hình máy tuốt ngô
	UBND xã
	Bản Pót
	17
	17
	17
	 

	12
	Mô hình máy tuốt ngô
	UBND xã
	Bản Trạng
	17
	17
	17
	 

	13
	Mô hình máy tuốt ngô
	UBND xã
	Bản Phố
	17
	17
	17
	 

	14
	Mô hình máy tuốt ngô
	UBND xã
	Bản Khọc A
	17
	17
	17
	 

	15
	Mô hình máy tuốt ngô
	UBND xã
	Bản Khọc B
	17
	17
	17
	 

	16
	Hỗ trợ bình phun thuốc trừ sâu
	UBND xã
	Bản Chẹn
	8
	3
	3
	 

	17
	Hỗ trợ bình phun thuốc trừ sâu
	UBND xã
	Bản Phúc
	8
	3
	3
	 

	18
	Hỗ trợ bình phun thuốc trừ sâu
	UBND xã
	Bản Khoa
	8
	3
	3
	 

	19
	Hỗ trợ bình phun thuốc trừ sâu
	UBND xã
	Bản Pót
	8
	3
	3
	 

	20
	Hỗ trợ bình phun thuốc trừ sâu
	UBND xã
	Bản Trạng
	8
	3
	3
	 

	21
	Hỗ trợ bình phun thuốc trừ sâu
	UBND xã
	Bản Pá nó
	32
	11
	11
	 

	22
	Hỗ trợ Máy bơm nước
	UBND xã
	Bản Phố
	7
	7
	7
	 

	23
	Hỗ trợ Máy bơm nước
	UBND xã
	Bản Khọc A
	7
	7
	7
	 

	24
	Hỗ trợ Máy bơm nước
	UBND xã
	Bản Chẹn
	7
	7
	7
	 

	III
	Chiềng Sại
	 
	 
	193
	320
	320
	 

	1
	Hỗ trợ giống lợn
	UBND xã
	Nà Dòn
	29
	44
	44
	 

	2
	Hỗ trợ giống lợn
	UBND xã
	Cò Muồng
	29
	44
	44
	 

	3
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Nà Dòn
	15
	30
	30
	 

	4
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Lái Ngài
	24
	36
	36
	 

	5
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Mõm Bò
	15
	30
	30
	 

	6
	Hỗ trợ giống cá
	UBND xã
	Cò Muồng
	15
	30
	30
	 

	7
	Hỗ trợ giống cá
	UBND xã
	Lái Ngài
	16
	24
	24
	 

	8
	Hỗ trợ giống dê
	UBND xã
	Bản Tăng
	33
	50
	50
	 

	9
	Hỗ trợ giống dê
	UBND xã
	Suối Pứng
	17
	32
	32
	 

	IV
	Pắc Ngà
	 
	 
	1128
	438
	438
	 

	1
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Tà Ỉu
	52
	45
	45
	 

	2
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Lừm Thượng
	256
	78
	78
	 

	3
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Nong Cóc
	157
	43
	43
	 

	4
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Nà Phai
	27
	43
	43
	 

	5
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Lừm Hạ
	97
	34
	34
	 

	6
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Bước
	142
	45
	45
	 

	7
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Ảng
	149
	54
	54
	 

	8
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Bắc Ngà
	170
	58
	58
	 

	9
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Nà Sài
	78
	38
	38
	 

	V
	Phiêng Ban
	 
	 
	135
	406
	406
	 

	1
	Mô hình chăn nuôi bò
	UBND xã
	Bản Mòn
	30
	90
	90
	 

	2
	Mô hình chăn nuôi bò
	UBND xã
	Bản Cao Đa I
	30
	90
	90
	 

	3
	Mô hình chăn nuôi bò
	UBND xã
	Bản Cao Đa II
	25
	76
	76
	 

	4
	Mô hình chăn nuôi bò
	UBND xã
	Bản Cang
	30
	90
	90
	 

	5
	Mô hình chăn nuôi bò
	UBND xã
	Bản Lào Lay
	20
	60
	60
	 

	VI
	Hang Chú
	 
	 
	183
	260
	260
	 

	1
	Hỗ trợ giống cây sơn tra
	UBND xã
	Suối Lềnh A
	37
	23
	23
	 

	2
	Hỗ trợ giống lúa + ngô
	UBND xã
	Bản Hang Chú
	35
	24
	24
	 

	3
	Mô hình chăn nuôi Bò
	UBND xã
	Bản Hang Chú
	6
	18
	18
	 

	4
	Mô hình nuôi nhím giống
	UBND xã
	Suối Lềnh B
	15
	45
	45
	 

	5
	Mô hình nuôi nhím giống
	UBND xã
	Phìn Hồ
	15
	45
	45
	 

	6
	Mô hình nuôi nhím giống
	UBND xã
	Pa Cư Sáng A
	15
	45
	45
	 

	7
	Mô hình máy xay xát
	UBND xã
	Pa Cư Sáng A
	30
	30
	30
	 

	8
	Mô hình máy xay xát
	UBND xã
	Pá Hốc
	30
	30
	30
	 

	VII
	Làng Chếu
	 
	 
	128
	218
	218
	 

	1
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Cáo A
	21
	21
	21
	 

	2
	Hỗ trợ giống Ngan
	UBND xã
	Bản Cáo B
	21
	21
	21
	 

	3
	Mô hình chăn nuôi bò
	UBND xã
	Háng A
	9
	27
	27
	 

	4
	Mô hình chăn nuôi bò
	UBND xã
	Háng B
	9
	27
	27
	 

	5
	Mô hình chăn nuôi bò
	UBND xã
	Háng C
	9
	27
	27
	 

	6
	Mô hình chăn nuôi bò
	UBND xã
	Chếu A
	9
	27
	27
	 

	7
	Mô hình chăn nuôi bò
	UBND xã
	Chếu B
	9
	27
	27
	 

	8
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Suối Lộng
	21
	21
	21
	 

	9
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Păng Khúa
	20
	20
	20
	 

	VIII
	Thị trấn
	 
	 
	33
	50
	50
	 

	1
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND thị trấn
	Bản Mới
	33
	50
	50
	 

	IX
	Song Pe
	 
	 
	270
	406
	406
	 

	1
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Bản Pe
	36
	54
	54
	 

	2
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Bản Chanh
	21
	32
	32
	 

	3
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Bản Suối Song
	56
	84
	84
	 

	4
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Liếm Xiên
	45
	68
	68
	 

	5
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Suối Quốc
	20
	30
	30
	 

	6
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Bản Mong
	20
	30
	30
	 

	7
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Bản Ngậm
	12
	18
	18
	 

	8
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Bản Nguồn
	31
	47
	47
	 

	9
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Suối Chanh
	20
	30
	30
	 

	10
	Hỗ trợ giống gà
	UBND xã
	Bản Mới A
	9
	13
	13
	 

	X
	Tà Xùa
	 
	 
	160
	198
	198
	 

	1
	Hỗ trợ ngô giống
	UBND xã
	Bản Khe Cải
	12
	12
	12
	 

	2
	Hỗ trợ ngô giống
	UBND xã
	Bản Trò A
	25
	25
	25
	 

	3
	Hỗ trợ ngô giống
	UBND xã
	Bản Trò B
	20
	20
	20
	 

	4
	Hỗ trợ lúa giống
	UBND xã
	Bản Bẹ
	20
	20
	20
	 

	5
	Hỗ trợ giống cỏ voi
	UBND xã
	Bản Trò A
	23
	23
	23
	 

	6
	Mô hình mua máy sao Chè
	UBND xã
	Bản Tà Xùa A
	15
	23
	23
	 

	7
	Mô hình mua máy sao Chè
	UBND xã
	Bản Tà Xùa C
	16
	25
	25
	 

	8
	Mô hình mua máy sao Chè
	UBND xã
	Bản Chung Chinh
	15
	30
	30
	 

	9
	Mô hình mua máy sao Chè
	UBND xã
	Bản Mống Vàng
	14
	20
	20
	 

	XI
	Hồng Ngài
	 
	 
	202
	298
	298
	 

	1
	Hỗ trợ giống Ngô Bioseed 9698
	UBND xã
	Bản Hồng Ngài
	27
	38
	38
	 

	2
	Hỗ trợ giống Ngô Bioseed 9698
	UBND xã
	Bản Suối Háo
	27
	40
	40
	 

	3
	Hỗ trợ giống Ngô Bioseed 9698
	UBND xã
	Bản Lung Tang
	27
	40
	40
	 

	4
	Hỗ trợ giống Ngô Bioseed 9698
	UBND xã
	Bản Mới
	27
	40
	40
	 

	5
	Hỗ trợ giống Ngô Bioseed 9698
	UBND xã
	Bản Suối Trạn
	20
	30
	30
	 

	6
	Hỗ trợ giống Ngô Bioseed 9698
	UBND xã
	Bản Suối Tếnh
	20
	30
	30
	 

	7
	Hỗ trợ giống Ngô Bioseed 9698
	UBND xã
	Bản Giàng
	27
	40
	40
	 

	8
	Hỗ trợ giống Ngô Bioseed 9698
	UBND xã
	Ban Đung
	27
	40
	40
	 

	XII
	Chim Vàn
	 
	 
	312
	360
	360
	 

	1
	Hỗ trợ ngô giống
	UBND xã
	Bản Vàn
	40
	40
	40
	 

	2
	Hỗ trợ giống đậu tương
	UBND xã
	Bản Vàn
	24
	24
	24
	 

	3
	Hỗ trợ giống đậu tương
	UBND xã
	Chim Hạ
	30
	30
	30
	 

	4
	Hỗ trợ giống tre măng Bát Độ
	UBND xã
	Chim Hạ
	30
	30
	30
	 

	5
	Mô hình chăn nuôi Bò
	UBND xã
	Suối Đay
	8
	24
	24
	 

	6
	Mô hình chăn nuôi Bò
	UBND xã
	Lềnh Tiến
	4
	12
	12
	 

	7
	Mô hình chăn nuôi Dê
	UBND xã
	Suối Lẹ
	26
	40
	40
	 

	8
	Hỗ trợ trồng cây keo + tếch 
	UBND xã
	Nà Phán
	20
	30
	30
	 

	9
	Hỗ trợ trồng Chuối
	UBND xã
	Cải B
	20
	20
	20
	 

	10
	Hỗ trợ lợn giống
	UBND xã
	Cải B
	10
	10
	10
	 

	11
	Hỗ trợ dê giống
	UBND xã
	Chim Thượng
	40
	40
	40
	 

	12
	Hỗ trợ giống đậu tương
	UBND xã
	Chim Thượng
	20
	20
	20
	 

	13
	Hỗ trợ dê giống
	UBND xã
	Cải A
	20
	20
	20
	 

	14
	Hỗ trợ lợn giống
	UBND xã
	Cải A
	20
	20
	20
	 

	XIII
	Phiêng Côn
	 
	 
	204
	204
	204
	 

	1
	Hỗ trợ cá giống
	UBND xã
	Bản En
	24
	24
	24
	 

	2
	Hỗ trợ cá giống
	UBND xã
	Bản En
	20
	20
	20
	 

	3
	Hỗ trợ cá giống
	UBND xã
	Bản Nhèm
	20
	20
	20
	 

	4
	Hỗ trợ gà giống
	UBND xã
	Bản Nhèm
	20
	20
	20
	 

	5
	Hỗ trợ gà giống
	UBND xã
	Bản Phù
	20
	20
	20
	 

	6
	Hỗ trợ gà giống
	UBND xã
	Bản Tra
	30
	30
	30
	 

	7
	Hỗ trợ cá giống
	UBND xã
	Bản Tra
	20
	20
	20
	 

	8
	Hỗ trợ Dê giống
	UBND xã
	Bản Tra
	16
	16
	16
	 

	9
	Hỗ trợ gà giống
	UBND xã
	Bản Suối Trắng
	10
	10
	10
	 

	10
	Hỗ trợ cá giống
	UBND xã
	Bản Suối Trắng
	8
	8
	8
	 

	11
	Hỗ trợ gà giống
	UBND xã
	Bản Tăng
	16
	16
	16
	 

	XIV
	Xím Vàng
	 
	 
	274
	200
	200
	 

	1
	Hỗ trợ phân bón NPK
	UBND xã
	Bản Sồng Chống
	22
	19
	19
	 

	2
	Hỗ trợ phân bón NPK
	UBND xã
	Bản Xím Vàng
	40
	30
	30
	 

	3
	Hỗ trợ phân bón NPK
	UBND xã
	Bản Háng Tâu
	45
	31
	31
	 

	4
	Hỗ trợ phân bón NPK
	UBND xã
	Bản Háng Gò Bua
	28
	23
	23
	 

	5
	Hỗ trợ phân bón NPK
	UBND xã
	Bản Cúa Mang
	48
	34
	34
	 

	6
	Hỗ trợ phân bón NPK
	UBND xã
	Bản Pá Ổng A
	45
	31
	31
	 

	7
	Hỗ trợ phân bón NPK
	UBND xã
	Bản Pá Ổng B
	46
	32
	32
	 

	XV
	Háng Đồng
	 
	 
	124
	168
	168
	 

	1
	Hỗ trợ dê giống
	UBND xã
	Bản Háng Bla
	9
	9
	9
	 

	2
	Hỗ trợ dê giống
	UBND xã
	Bản Chống Tra
	10
	10
	10
	 

	3
	Hỗ trợ dê giống
	UBND xã
	Bản Háng Đồng A
	9
	9
	9
	 

	4
	Hỗ trợ dê giống
	UBND xã
	Bản Làng Sáng
	10
	10
	10
	 

	5
	Hỗ trợ dê giống
	UBND xã
	Bản Háng Đồng B
	10
	10
	10
	 

	6
	Hỗ trợ dê giống
	UBND xã
	Bản Háng Đồng C
	10
	10
	10
	 

	7
	Hỗ trợ ngan giống
	UBND xã
	Bản Làng Sáng
	14
	14
	14
	 

	8
	Hỗ trợ ngan giống
	UBND xã
	Bản Chống Tra
	10
	10
	10
	 

	9
	Hỗ trợ ngan giống
	UBND xã
	Bản Háng Đồng B
	10
	10
	10
	 

	10
	Hỗ trợ ngan giống
	UBND xã
	Bản Háng Đồng C
	10
	10
	10
	 

	11
	Mô hình chăn nuôi Bò
	UBND xã
	Bản Chống Tra
	4
	12
	12
	 

	12
	Mô hình chăn nuôi Bò
	UBND xã
	Bản Háng Đồng A
	4
	12
	12
	 

	13
	Mô hình chăn nuôi Bò
	UBND xã
	Bản Háng Đồng B
	4
	12
	12
	 

	14
	Mô hình chăn nuôi Bò
	UBND xã
	Bản Háng Đồng C
	4
	12
	12
	 

	15
	Mô hình chăn nuôi Bò
	UBND xã
	Bản Làng Sáng
	6
	18
	18
	 

	XVI
	Hua Nhàn
	 
	 
	238
	358
	358
	 

	1
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Suối Sát
	56
	84
	84
	 

	2
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Noong Ọ A 
	35
	53
	53
	 

	3
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Khẻ A
	24
	36
	36
	 

	4
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Noong Pát
	20
	30
	30
	 

	5
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Pá Đông
	20
	30
	30
	 

	6
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Suối Chẹn
	15
	23
	23
	 

	7
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản  Thón A
	16
	24
	24
	 

	8
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Coong Khẩu
	20
	30
	30
	 

	9
	Hỗ trợ giống ngô lai
	UBND xã
	Bản Sồng Pét
	32
	48
	48
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	
	
	
	
	
	
	
	             Biểu số 07

	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN DỰ ÁN ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ XÃ, BẢN VÀ CỘNG ĐỒNG CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2010

	(Kèm theo Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND ngày  20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Đơn vị xã
	Số lượng (Người)
	Tổng nhu cầu vốn
	Trong đó

	
	
	
	
	Cán bộ xã
	Cán bộ bản
	Người dân
	Thanh niên DTTS

	
	
	
	
	Số lượng (người)
	Tiền vốn
	Số lượng (người)
	Tiền vốn
	Số lượng (người)
	Tiền vốn
	Số lượng (người)
	Tiền vốn

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Tổng số
	738
	366
	90
	45
	75
	30
	483
	141
	90
	150

	I
	Xã khu vực III
	705
	359
	90
	45
	75
	30
	450
	134
	90
	150

	1
	Hang Chú
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	2
	Xím Vàng
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	3
	Làng Chếu
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	4
	Tà Xùa
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	5
	Phiêng Ban
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	6
	Hồng Ngài
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	7
	Song Pe
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	8
	Tạ Khoa
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	9
	Mường Khoa
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	10
	Phiêng Côn
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	11
	Chiềng Sại
	47
	23
	6
	3
	5
	2
	30
	8
	6
	10

	12
	Pắc Ngà
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	13
	Chím Vàn
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	14
	Háng Đồng 
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	15
	Hua Nhàn
	47
	24
	6
	3
	5
	2
	30
	9
	6
	10

	II
	Bản ĐBKK xã KV II
	33
	7
	 
	 
	 
	 
	33
	7
	 
	 

	1
	Bản Mới 
(thị trấn)
	33
	7
	 
	 
	 
	 
	33
	7
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	
	
	
	
	Biểu số 08

	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN DỰ ÁN HỖ TRỢ DỊCH VỤ  NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2010
	

	(Kèm theo Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)
	

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng
	

	STT
	Đơn vị xã
	Tổng số bản
	Số bản ĐBKK
	Tổng kinh phí
	Kinh phí hỗ trợ văn hóa
	Kinh phí trợ giúp pháp lý
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	 

	 
	Tổng số
	140
	1
	61
	30,5
	30,5
	 

	I
	Xã khu vực III
	140
	 
	60
	30
	30
	 

	1
	Hang Chú
	10
	 
	4
	2
	2
	 

	2
	Xím Vàng
	7
	 
	4
	2
	2
	 

	3
	Làng Chếu
	9
	 
	4
	2
	2
	 

	4
	Tà Xùa
	8
	 
	4
	2
	2
	 

	5
	Phiêng Ban
	14
	 
	4
	2
	2
	 

	6
	Hồng Ngài
	8
	 
	4
	2
	2
	 

	7
	Song Pe
	10
	 
	4
	2
	2
	 

	8
	Tạ Khoa
	9
	 
	4
	2
	2
	 

	9
	Mường Khoa
	10
	 
	4
	2
	2
	 

	10
	Phiêng Côn
	6
	 
	4
	2
	2
	 

	11
	Chiềng Sại
	8
	 
	4
	2
	2
	 

	12
	Pắc Ngà
	9
	 
	4
	2
	2
	 

	13
	Chim Vàn
	9
	 
	4
	2
	2
	 

	14
	Háng Đồng 
	6
	 
	4
	2
	2
	 

	15
	Hua Nhàn
	17
	 
	4
	2
	2
	 

	II
	Bản ĐBKK xã KV II
	 
	 
	1
	0,5
	0,5
	 

	1
	Bản Mới (thị trấn)
	 
	1
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	        HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	
	
	
	Biểu số 09

	            HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	

	TỔNG HỢP PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO THEO QĐ SỐ  102/2007/QĐ-TTg

	NĂM 2010 ĐỐI VỚI CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

	(Kèm theo Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND ngày  20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Nghìn đồng 

	TT
	Tên xã
	Chủ đầu tư
	Số hộ nghèo  
	Số nhân khẩu  
	Mức hỗ trợ người/năm  
	Tổng số 
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	 
	             5.669 
	 
	 
	     2.982.000 
	 

	1
	Thị Trấn
	UBND xã Thị Trấn
	94
	371
	80
	          29.700 
	Vùng II 80.000 đồng/người/năm 

	2
	Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	576
	2982
	100
	        298.200 
	Vùng III 100.000 đồng/người/năm 

	3
	Song Pe
	UBND xã Song Pe
	299
	            1.460 
	                 100 
	        146.000 
	 

	4
	Chim Vàn
	UBND xã Chim Vàn
	480
	            2.243 
	                 100 
	        224.300 
	 

	5
	Pắc Ngà
	UBND xã Pắc Ngà
	706
	            3.264 
	                 100 
	        326.400 
	 

	6
	Hồng Ngài
	UBND xã Hồng Ngài
	390
	            2.111 
	                 100 
	        211.100 
	 

	7
	Mường Khoa
	UBND xã Mường Khoa
	436
	            1.806 
	                 100 
	        180.600 
	 

	8
	Tạ Khoa
	UBND xã Tạ Khoa
	333
	            1.585 
	                 100 
	        158.500 
	 

	9
	Chiềng Sại
	UBND xã Chiềng Sại
	369
	            1.779 
	                 100 
	        177.900 
	 

	10
	Phiêng Côn
	UBND xã Phiêng Côn
	283
	            1.495 
	                 100 
	        149.500 
	 

	11
	Tà Xùa
	UBND xã Tà Xùa
	177
	            1.150 
	                 100 
	        115.000 
	 

	12
	Làng Chếu
	UBND xã Làng Chếu
	239
	            1.392 
	                 100 
	        139.200 
	 

	13
	Xím Vàng
	UBND xã Xím Vàng
	303
	            1.937 
	                 100 
	        193.700 
	 

	14
	Hang Chú
	UBND xã Hang Chú
	380
	            2.154 
	                 100 
	        215.400 
	 

	15
	Xã Hua Nhàn 
	UBND xã Hua Nhàn 
	398
	            2.690 
	                 100 
	        269.000 
	 

	16
	Xã Háng Đồng 
	UBND xã Háng Đồng 
	206
	            1.475 
	                 100 
	        147.500 
	 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 10

	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 30A CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2010

	(Kèm theo Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Đơn vị: Triệu đồng        

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Địa điểm 
xây dựng
	Chủ đầu tư
	Thời gian 
khởi công - hoàn thành
	Quy mô đầu tư 
	Số vốn đã được cấp đến 30/6/2009
	 Kế hoạch vốn giao  
năm 2010 
	Ghi chú

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          10.816 
	 

	A
	Hỗ trợ Mua giống Bò cái sinh sản
	Con
	Huyện Bắc Yên
	UBND huyện
	2010
	751
	 
	6.008
	Ưu tiên hỗ trợ cho các hộ nông dân nghèo nhận trước, mỗi hộ 1 con Bò cái sinh sản từ 12-15 tháng tuổi để phát triển chăn nuôi

	1
	 Xã Tà Xùa
	con
	 Xã Tà Xùa
	 
	2010
	50
	 
	                 400 
	

	2
	 Xã Háng Đồng
	con
	 Xã Háng Đồng
	 
	2010
	50
	 
	                 400 
	

	3
	 Xã Làng Chếu
	con
	 Xã Làng Chếu
	 
	2010
	50
	 
	                 400 
	

	4
	 Xã Xím Vàng
	con
	 Xã Xím Vàng
	 
	2010
	45
	 
	                 360 
	

	5
	 Xã Hang Chú
	con
	 Xã Hang Chú
	 
	2010
	45
	 
	                 360 
	

	6
	 Xã Phiêng Ban
	con
	 Xã Phiêng Ban
	 
	2010
	55
	 
	                 440 
	

	7
	 Xã Song Pe
	con
	 Xã Song Pe
	 
	2010
	45
	 
	                 360 
	

	8
	 Xã Chim Vàn
	con
	 Xã Chim Vàn
	 
	2010
	45
	 
	                 360 
	

	9
	 Xã Pắc Ngà
	con
	 Xã Pắc Ngà
	 
	2010
	45
	 
	                 360 
	

	10
	 Xã Mường Khoa
	con
	 Xã Mường Khoa
	 
	2010
	45
	 
	                 360 
	

	11
	 Xã Tạ Khoa
	con
	 Xã Tạ Khoa
	 
	2010
	50
	 
	                 400 
	

	12
	 Xã Hua Nhàn
	con
	 Xã Hua Nhàn
	 
	2010
	45
	 
	                 360 
	

	13
	Xã Phiêng Côn
	con
	Xã Phiêng Côn
	 
	2010
	45
	 
	                 360 
	

	14
	 Xã Chiềng Sại
	con
	 Xã Chiềng Sại
	 
	2010
	50
	 
	                 400 
	

	15
	 Xã Hồng Ngài
	con
	 Xã Hồng Ngài
	 
	2010
	50
	 
	                 400 
	

	16
	Thị trấn
	con
	Thị trấn
	 
	2010
	36
	 
	                 288 
	 

	B
	Hỗ trợ 1 triệu/hộ nghèo làm chuồng trại chăn nuôi cho các hộ nông dân nghèo
	Hộ
	 
	 
	2010
	757
	 
	757
	 

	1
	 Xã Tà Xùa
	Hộ
	 Xã Tà Xùa
	UBND  Xã Tà Xùa
	2010
	52
	 
	52
	Bổ sung thêm cho 2 hộ theo QĐ 2556/0212/2009 của UBND huyện

	2
	 Xã Háng Đồng
	Hộ
	 Xã Háng Đồng
	UBND  Xã Háng Đồng
	2010
	54
	 
	54
	Bổ sung thêm cho 4 hộ theo QĐ 2556/0212/2009 của UBND huyện

	3
	 Xã Làng Chếu
	Hộ
	 Xã Làng Chếu
	UBND  Xã Làng Chếu
	2010
	50
	 
	50
	 

	4
	 Xã Xím Vàng
	Hộ
	 Xã Xím Vàng
	UBND  Xã Xím Vàng
	2010
	45
	 
	45
	 

	5
	 Xã Hang Chú
	Hộ
	 Xã Hang Chú
	UBND  Xã Hang Chú
	2010
	45
	 
	45
	 

	6
	 Xã Phiêng Ban
	Hộ
	 Xã Phiêng Ban
	UBND  Xã Phiêng Ban
	2010
	55
	 
	55
	 

	7
	 Xã Song Pe
	Hộ
	 Xã Song Pe
	UBND  Xã Song Pe
	2010
	45
	 
	45
	 

	8
	 Xã Chim Vàn
	Hộ
	 Xã Chim Vàn
	UBND  Xã Chim Vàn
	2010
	45
	 
	45
	 

	9
	 Xã Pắc Ngà
	Hộ
	 Xã Pắc Ngà
	UBND  Xã Pắc Ngà
	2010
	45
	 
	45
	 

	10
	 Xã Mường khoa
	Hộ
	 Xã Mường khoa
	 UBND Xã Mường Khoa
	2010
	45
	 
	45
	 

	11
	 Xã Tạ Khoa
	Hộ
	 Xã Tạ Khoa
	UBND  Xã Tạ Khoa
	2010
	50
	 
	50
	 

	12
	 Xã Hua Nhàn
	Hộ
	 Xã Hua Nhàn
	UBND  Xã Hua Nhàn
	2010
	45
	 
	45
	 

	13
	Xã Phiêng Côn
	Hộ
	Xã Phiêng Côn
	UBND Xã Phiêng Côn
	2010
	45
	 
	45
	 

	14
	 Xã Chiềng Sại
	Hộ
	 Xã Chiềng Sại
	UBND  Xã Chiềng Sại
	2010
	50
	 
	50
	 

	15
	 Xã Hồng Ngài
	Hộ
	 Xã Hồng Ngài
	UBND  Xã Hồng Ngài
	2010
	50
	 
	50
	 

	16
	Thị trấn
	Hộ
	Thị trấn
	UBND Thị trấn
	2010
	36
	 
	36
	 

	C
	Hỗ trợ hộ nông dân nghèo mua giống cỏ 0,5ha/hộ (1 triệu/hộ)
	Ha
	 
	 
	2010
	375,5
	 
	751
	 

	1
	 Xã Tà Xùa
	Ha
	 Xã Tà Xùa
	UBND  Xã Tà Xùa
	2010
	25
	 
	                   50 
	 

	2
	 Xã Háng Đồng
	Ha
	 Xã Háng Đồng
	UBND  Xã Háng Đồng
	2010
	25
	 
	                   50 
	 

	3
	 Xã Làng Chếu
	Ha
	 Xã Làng Chếu
	UBND  Xã Làng Chếu
	2010
	25
	 
	                   50 
	 

	4
	 Xã Xím Vàng
	Ha
	 Xã Xím Vàng
	UBND  Xã Xím Vàng
	2010
	22,5
	 
	                   45 
	 

	5
	 Xã Hang Chú
	Ha
	 Xã Hang Chú
	UBND  Xã Hang Chú
	2010
	22,5
	 
	                   45 
	 

	6
	 Xã Phiêng Ban
	Ha
	 Xã Phiêng Ban
	UBND  Xã Phiêng Ban
	2010
	27,5
	 
	                   55 
	 

	7
	 Xã Song Pe
	Ha
	 Xã Song Pe
	UBND  Xã Song Pe
	2010
	22,5
	 
	                   45 
	 

	8
	 Xã Chim Vàn
	Ha
	 Xã Chim Vàn
	UBND  Xã Chim Vàn
	2010
	22,5
	 
	                   45 
	 

	9
	 Xã Pắc Ngà
	Ha
	 Xã Pắc Ngà
	UBND  Xã Pắc Ngà
	2010
	22,5
	 
	                   45 
	 

	10
	 Xã Mường Khoa
	Ha
	 Xã Mường Khoa
	UBND  Xã Mường Khoa
	2010
	22,5
	 
	                   45 
	 

	11
	 Xã Tạ Khoa
	Ha
	 Xã Tạ Khoa
	UBND  Xã Tạ Khoa
	2010
	25
	 
	                   50 
	 

	12
	 Xã Hua Nhàn
	Ha
	 Xã Hua Nhàn
	UBND  Xã Hua Nhàn
	2010
	22,5
	 
	                   45 
	 

	13
	Xã Phiêng Côn
	Ha
	Xã Phiêng Côn
	UBND Xã Phiêng Côn
	2010
	22,5
	 
	                   45 
	 

	14
	 Xã Chiềng Sại
	Ha
	 Xã Chiềng Sại
	UBND  Xã Chiềng Sại
	2010
	25
	 
	                   50 
	 

	15
	 Xã Hồng Ngài
	Ha
	 Xã Hồng Ngài
	UBND  Xã Hồng Ngài
	2010
	25
	 
	                   50 
	 

	16
	Thị trấn
	Ha
	Thị trấn
	UBND Thị trấn
	2010
	18
	 
	                   36 
	 

	D
	Dạy nghề cho lao động 
	Học viên
	 
	 
	 
	            600 
	                -   
	                900 
	 

	1
	Kỹ thuật SX NLN tổng hợp
	Học viên
	Thị trấn
	Phòng LĐ-TB và XH
	2010
	450
	 
	675
	 

	2
	Mộc, rèn
	Học viên
	Thị trấn
	Phòng LĐ-TB và XH
	2010
	90
	 
	135
	 

	3
	May, dệt thổ cẩm
	Học viên
	Thị trấn
	Phòng LĐ-TB và XH
	2010
	60
	 
	90
	 

	E
	Hỗ trợ KN  Bảo vệ rừng tự nhiện hiện còn
	 
	 
	 
	 
	10.700
	 
	2.400
	 

	I
	Ban QLDA 661
	Ha
	 
	Ban QLDA 661
	 
	6.000
	 
	600
	 

	1
	 Xã Hang Chú
	 
	 Xã Hang Chú
	Ban QLDA 661
	2010
	3.312,5
	 
	            331,25 
	 

	2
	 Xã Xím Vàng
	 
	 Xã Xím Vàng
	Ban QLDA 661
	2010
	1.340
	 
	                 134 
	 

	3
	 Xã Làng Chếu
	 
	 Xã Làng Chếu
	Ban QLDA 661
	2010
	838
	 
	                83,8 
	 

	4
	 Xã Hồng Ngài
	 
	 Xã Hồng Ngài
	Ban QLDA 661
	2010
	124
	 
	                12,4 
	 

	5
	 Xã Phiêng Côn
	 
	 Xã Phiêng Côn
	Ban QLDA 661
	2010
	385,5
	 
	              38,55 
	 

	II
	Hạt kiểm lâm huyện Bắc Yên
	Ha
	 
	Hạt kiểm lâm huyện 
Bắc Yên
	 
	7.000
	 
	1.330,0
	 

	1
	 Xã Xím Vàng
	 
	 Xã Xím Vàng
	Hạt kiểm lâm huyện
 Bắc Yên
	2010
	904
	 
	172
	 

	2
	 Xã Hang Chú
	 
	 Xã Hang Chú
	Hạt kiểm lâm huyện 
Bắc Yên
	2010
	2.181
	 
	414
	 

	3
	 Xã Phiêng Ban
	 
	 Xã Phiêng Ban
	Hạt kiểm lâm huyện 
Bắc Yên
	2010
	301
	 
	57
	 

	4
	 Xã Mường Khoa
	 
	 Xã Mường Khoa
	Hạt kiểm lâm huyện 
Bắc Yên
	2010
	238
	 
	45
	 

	5
	 Xã Hua Nhàn
	 
	 Xã Hua Nhàn
	Hạt kiểm lâm huyện
 Bắc Yên
	2010
	1.379
	 
	262
	 

	6
	 Xã Phiêng Côn
	 
	 Xã Phiêng Côn
	Hạt kiểm lâm huyện
 Bắc Yên
	2010
	979
	 
	186
	 

	7
	 Xã Hồng Ngài
	 
	 Xã Hồng Ngài
	Hạt kiểm lâm huyện
 Bắc Yên
	2010
	799
	 
	152
	 

	8
	 Thị trấn
	 
	 Thị trấn
	Hạt kiểm lâm huyện 
Bắc Yên
	2010
	219
	 
	42
	 

	F
	 Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên
	Ha
	 
	Ban QLDA 661
	 
	4.700
	 
	470
	 

	1
	 Xã Hang Chú
	 
	 Xã Hang Chú
	Ban QLDA 661
	2010
	1.484,5
	 
	148,45
	 

	2
	 Xã Xím Vàng
	 
	 Xã Xím Vàng
	Ban QLDA 661
	2010
	808
	 
	80,8
	 

	3
	 Xã Làng Chếu
	 
	 Xã Làng Chếu
	Ban QLDA 661
	2010
	539
	 
	53,9
	 

	4
	 Xã Hồng Ngài
	 
	 Xã Hồng Ngài
	Ban QLDA 661
	2010
	170
	 
	17
	 

	5
	 Xã Phiêng Côn
	 
	 Xã Phiêng Côn
	Ban QLDA 661
	2010
	56,5
	 
	5,65
	 

	6
	 Xã Song Pe
	 
	 Xã Song Pe
	Ban QLDA 661
	2010
	1.642
	 
	164,2
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	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN, LẬP BÁO CÁO KTKT CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2010

	THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO NQ SỐ 30A/2008/NQ-CP

	(Kèm theo Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND ngày  20 tháng 12 năm 2009 của HĐND huyện Bắc Yên)

	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng
	Biểu số 05

	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Quy Mô
	Cấp hạng
	Thời gian 
KC-HT 
	Tổng mức
 đầu tư dự kiến
	Kế hoạch vốn 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.000 
	 

	1
	1. Đầu tư các công trình hạ tầng KT - XH đối với cấp huyện
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	264.400
	250
	 

	1.1
	Trường THPT
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	          5.200 
	               60 
	 

	1
	Nhà ở học sinh THPT
	TT huyện
	UBND huyện
	20
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            4.000 
	                30 
	 

	2
	Nhà ở Giáo viên THPT
	TT huyện
	UBND huyện
	10
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.200 
	                30 
	 

	1.2
	Trường dân tộc nội trú
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	          4.200 
	               80 
	 

	1
	Nhà ở Giáo viên DTNT
	TT huyện
	UBND huyện
	10
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.200 
	                30 
	 

	2
	Nhà hiệu bộ+ Các phòng bộ môn
	TT huyện
	UBND huyện
	500
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                30 
	 

	3
	Nhà Đa chức năng
	TT huyện
	UBND huyện
	500
	cấp 4, 2 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                20 
	 

	1.3
	Đường giao thông từ tỉnh đến huyện, từ TT huyện tới xã, liên xã
	 
	UBND huyện
	km
	 
	 
	      255.000 
	110
	 

	1
	Đường  Cầu Tạ khoa-TTX Tạ khoa (L.xã)
	Tạ khoa
	UBND huyện
	10
	GTNT loại A,B=4,5m
	2010-2012
	          50.000 
	40
	 

	2
	Đường Cầu Tạ Khoa - Chim Vàn - Pắc Ngà 
	Song Pe - Pắc Ngà
	UBND huyện
	35
	GTNT loại A,B=4,5m
	2010-2012
	        175.000 
	40
	 

	3
	NC đường Làng Chếu-đường Cao Đa, Tạ Hộc.
	Làng Chếu
	UBND huyện
	12
	GTNT loại A,B=4,5m
	2010-2012
	          30.000 
	30
	 

	2
	 Đầu tư các công trình hạ tầng KT - XH đối với cấp xã
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	         56.655 
	             750 
	 

	2.1
	Đường giao thông liên bản,  cầu treo
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	          10.500 
	              130 
	 

	1
	Đường trung tâm xã - bản Khằng 
	Mường Khoa
	UBND huyện
	9
	GTNT loại B,B=3,5m
	2010-2011
	            2.700 
	                20 
	 

	2
	TTX Háng đồng - háng đồng B
	Háng Đồng
	UBND huyện
	5
	GTNT loại B,B=3,5m
	2010-2011
	            1.500 
	                20 
	 

	3
	Đường Pắc Ngà -B.Ảng-B.Nà Sài
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	5
	GTNT loại B,B=3,5m
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	4
	Cầu treo Chim Hạ - Suối Tù
	Chim Vàn
	UBND huyện
	70 m
	Dài 70 mét
	2010-2011
	               700 
	                15 
	 

	5
	Cầu treo Chim Hạ - Nà Nơ
	Chim Vàn
	UBND huyện
	80 m
	Dài 80 mét
	2010-2011
	               800 
	                15 
	 

	6
	Cầu treo Suối Chim (bản Chim Thượng)
	Chim Vàn
	UBND huyện
	200 m
	Dài 200 mét
	2010-2011
	            2.000 
	                15 
	 

	7
	Cầu Hội trường-Khu B bản Chim hạ 
	Chim Vàn
	UBND huyện
	80m
	Dài 80 mét
	2010-2011
	               800 
	                15 
	 

	8
	Cầu treo bản Pa Nó
	Mường Khoa
	UBND huyện
	50m
	Dài 50m
	2010-2011
	               500 
	                15 
	 

	2.2
	Công trình Thuỷ Lợi 
	 
	UBND huyện
	ha
	km kênh mương
	 
	           8.100 
	             175 
	 

	1
	Thuỷ lợi bản Lừm Hạ 
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	3
	L=1,5km
	2010-2011
	               500 
	                15 
	 

	2
	Thuỷ lợi bản Tà Ỉu
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	4
	L=1,5km
	2010-2011
	               500 
	                15 
	 

	3
	Thuỷ lợi Bản Vàn
	Chim Vàn
	UBND huyện
	5
	L=2,5km
	2010-2011
	            1.000 
	                25 
	 

	4
	Thuỷ lợi Bản Ngậm
	Song Pe
	UBND huyện
	6
	L=1,5km
	2010-2011
	               600 
	                15 
	 

	5
	Thuỷ lợi bản Suối Háo (5)
	Hồng ngài
	UBND huyện
	8
	L=1,5km
	2010-2011
	               800 
	                15 
	 

	6
	Thuỷ lợi Na Lốc Nà đo bản Đung
	Hồng ngài
	UBND huyện
	15
	L=2,5km
	2010-2011
	            1.500 
	                25 
	 

	7
	Thuỷ lợi bản  Sồng Pét
	Hua Nhàn
	UBND huyện
	9
	L=2,5km
	2010-2011
	               900 
	                20 
	 

	8
	Thuỷ lợi bản Nà Phai
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	5
	L=1,5km
	2010-2011
	               500 
	                15 
	 

	9
	Thuỷ lợi Suối Cóc bản Suối Tếnh
	Hồng ngài
	UBND huyện
	23
	L=2,5km
	2010-2011
	2.300
	                30 
	 

	2.3
	Công trình nước sinh hoạt
	 
	UBND huyện
	Hộ
	m3/km
	 
	           2.555 
	               50 
	 

	1
	Nước sinh hoạt Nà Phai
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	25
	30m3/2,5km
	2010-2011
	500
	                15 
	 

	2
	Nước Sinh hoạt bản Tà Ỉu
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	51
	32m3/3km
	2010-2011
	765
	                15 
	 

	3
	Nước Sinh hoạt bản Lừm Hạ
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	86
	48m3/2km
	2010-2011
	1.290
	                20 
	 

	2.4
	Công trình Điện sinh hoạt
	 
	UBND huyện
	hộ
	 
	 
	         13.000 
	             170 
	 

	1
	Điện sinh hoạt bản Cáo A
	Làng chếu
	UBND huyện
	51
	5km hạ thế 
	2010-2011
	            1.500 
	                20 
	 

	2
	Điện sinh hoạt Suối Lộng
	Làng chếu
	UBND huyện
	43
	5km hạ thế 
	2010-2011
	            1.500 
	                20 
	 

	3
	Điện sinh hoạt Păng Khúa
	Làng chếu
	UBND huyện
	58
	3,5km hạ thế 
	2010-2011
	            2.000 
	                20 
	 

	4
	Điện sinh hoạt bản Suối Tếnh
	Hồng ngài
	UBND huyện
	40
	6km hạ thế
	2010-2011
	            2.500 
	                20 
	 

	5
	Điện sinh hoạt Bản Lung Tang
	Hồng ngài
	UBND huyện
	123
	5km hạ thế
	2010-2011
	            1.500 
	                20 
	 

	6
	Điện sinh hoạt Bản Liếm Siên
	Song Pe
	UBND huyện
	46
	3,5km hạ thế 
	2010-2011
	            1.000 
	                20 
	 

	7
	Điện sinh hoạt Suối Song
	Song Pe
	UBND huyện
	79
	5 km hạ thế
	2010-2011
	            1.200 
	                20 
	 

	8
	Điện sinh hoạt Suối Chanh
	Song Pe
	UBND huyện
	32
	3km hạ thế
	2010-2011
	            1.000 
	                20 
	 

	9
	Điện sinh hoạt Suối Quốc
	Song Pe
	UBND huyện
	30
	3km hạ thế 
	2010-2011
	               800 
	                10 
	 

	2.5
	Nhà Văn hoá xã, bản
	 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	         22.500 
	             225 
	 

	1
	Nhà văn hoá xã Tà Xùa
	Tà xùa
	UBND huyện
	500m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	2
	Nhà văn hoá xã Làng Chếu
	Làng chếu
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	3
	Nhà văn hoá xã Xím Vàng
	Xím vàng
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	4
	Nhà văn hoá xã Hang Chú
	Hang chú
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	5
	Nhà văn hoá xã Háng Đồng
	Háng đồng
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	6
	Nhà văn hoá xã Phiêng Côn
	Phiêng Côn
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	7
	Nhà văn hoá xã Chiềng Sại
	Chiềng sại
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	8
	Nhà văn hoá xã Song Pe
	Song Pe
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	9
	Nhà văn hoá xã Phiêng Ban
	Phiêng ban
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	10
	Nhà văn hoá xã Mường Khoa
	Mường khoa
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	11
	Nhà văn hoá xã Tạ Khoa
	Tạ khoa
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	12
	Nhà văn hoá xã Hua Nhàn
	Hua Nhàn
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	13
	Nhà văn hoá xã Chim Vàn
	Chim vàn
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	14
	Nhà văn hoá xã Pắc Ngà
	Pắc Ngà
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	15
	Nhà văn hoá xã Hồng Ngài
	Hồng Ngài
	UBND huyện
	500 m2
	Cấp 4 , 1 tầng
	2010-2011
	            1.500 
	                15 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


